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I.  KHỞI ĐỘNG DỰ TOÁN PVKT 

Sau khi cài đặt và kích hoạt, sẽ có biểu tượng Dự toán PVKT trên màn hình.  

 

Click đúp vào biểu tượng để mở phần mềm: 

 

Phần mềm chạy trên các phiên bản Excel từ 2010 đến phiên bản mới nhất 
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1. Tạo công trình mới, Mở hồ sơ công trình, Lưu hồ sơ công trình  

Click vào biểu tượng trên menu ribbon để:  

▪ Tạo công trình mới 

▪ Mở hồ sơ công trình 

▪ Lưu hồ sơ công trình đúng định dạng 

 

 

2. Thông tin bản quyền  

Chọn lệnh để biết thông tin về bản quyền phần mềm của bạn. 
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3. Hướng dẫn sử dụng  

Click để mở Hướng dẫn sử dụng phần mềm. 

4. Hỗ trợ Teamview/UltraView  

Khi cần hỗ trợ, chọn lệnh để mở phần mềm TeamView và liên hệ với bộ phận kỹ thuật 

qua hotline/zalo: 0879 888 286 
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II.  THIẾT LẬP 

 

1. Thiết lập chung  

 

1.1. Cơ sở lập dự toán 

Lựa chọn Cơ sở lập dự toán theo quy định mới nhất của Bộ Xây dựng.  

Bạn có thể chọn các mẫu khác để lập dự toán các công trình thời điểm trước tùy theo 

yêu cầu việc của mình. 
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1.2. Phương pháp Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng 

 

Chọn phương pháp tổng hợp chi phí cho phù hợp với dự toán đang lập. 

1.3. Căn cứ xác định Giá nhân công 

 

Đơn giá nhân công xây dựng hiện nay xác định theo Thông tư 13/2021/TT-BXD và Văn 

bản hướng dẫn lập dự toán hoặc công bố đơn giá nhân công của địa phương. 

1.4. Căn cứ xác định Giá ca máy 

 

Chọn Tính mới Giá ca máy để tạo bảng tính theo Thông tư 13/2021/TT-BXD. 

Trường hợp địa phương nơi công trình cần lập dự toán có bảng Công bố giá ca máy gốc 

thì sử dụng tính năng này để chỉ bù chênh lệch chi phí nhiên liệu và thợ điều khiển, không xét 

đến các chi phí khấu hao, sửa chữa, chi phí khác đã tính trong giá ca máy gốc. 
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1.5. Thiết lập tra cứu đơn giá 

 

Khi tra cứu mã hiệu đơn giá mà đã có sẵn mã hiệu copy từ file khác hoặc bạn nhớ được 

chính xác mã hiệu nếu bạn vẫn muốn hiện lên form tra cứu để biết thêm các thông tin về 

thuyết minh định mức của công tác bạn có thể tích vào Hiện bảng tiếp tục tra đơn giá. 

1.6. Thiết lập phân tích Đơn giá chi tiết & Hao phí vật tư 

 

Thông thường mỗi công việc trên bảng Dự toán sẽ có tương ứng một đơn giá chi tiết. 

Tuy nhiên, trường hợp với các công trình, dự án lớn lập dự toán nhiều hạng mục trên 1 

file tính có thể có các công việc cùng sử dụng 1 mã hiệu định mức, đơn giá giống nhau nên 

dùng chung 1 đơn giá chi tiết duy nhất để có thể tiết kiệm thời gian tra cứu. 

Nếu bạn lập dự toán có sử dụng công tác tổng hợp từ nhiều công tác chi tiết hay gọi là 

Giá xây dựng tổng hợp (hợp giá) thì tích chọn vào dấu vuông này. 

1.7. Phân tích vữa bê tông 

 

Tích “Có” để mặc định phần mềm sau khi tra cứu mã hiệu đơn giá tự động phân tích 

đơn giá ra luôn các thành phần của vữa: Xi măng, cát, đá, nước… trên bảng đơn giá chi tiết 
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2. Chọn cơ sở dữ liệu Định mức & Đơn giá  

 

Chọn bộ dữ liệu địa phương, dựa vào thông tin Quyết định công bố để chọn bộ dữ liệu 

cho phù hợp. 
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3. Thông tin dự án  

Tại sheet Info, nhập các thông tin về Tên dự án, công trình. Chọn loại công trình, và các 

hệ số điều chỉnh nếu có. 

 

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thông tin chung

◦ Dự án: 

◦ Công trình: 

◦ Tên gói thầu: 

◦ Địa điểm xây dựng: 

Công trình dân dụng

◦
Chi phí Xây dựng trước thuế trong Tổng 

mức đầu tư 

◦ Chủ đầu tư: 

◦ Ban quản lý dự án: 

◦ Tư vấn thiết kế: 

◦ Đơn vị khác 1 

◦ Đơn vị khác 2

◦ Đơn vị khác 3

Các hệ số và định mức tỷ lệ

NỘI DUNG Nhập ▼ Ghi chú

Kvl Hệ số vật liệu 1,0000

Knc Hệ số nhân công 1,0000

Kmtc Hệ số máy thi công 1,0000

C
Định mức chi phí chung tính trên chi phí 

trực tiếp (C)
7,3%

TL Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5%

GTGT Thuế giá trị gia tăng 10,0%

Gnt
Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm để ở và 

điều hành thi công
1,1%

Gk
Chi phí không xác định được khối lượng từ 

thiết kế
2,5%

Hsdp1 Dự phòng phát sinh khối lượng 5%

Hsdp2 Dự phòng trượt giá 8%

Giá nhiên liệu năng lượng

Loại Nhập giá trước thuế ▼ Căn cứ

 Xăng (lít) :

 Diezel (lít) :

 Điện (KWh) : 1.864,44 đồng Quyết định 648/2019/QĐ-BCT

Dự án đầu tư xây dựng công trình …

Công trình xây dựng …

Thi công xây lắp …

Hà Nội …

Ban Quản lý dự án PMU

◦ Loại công trình: 

Thông cáo BC Petrolimex

tại thời điểm lập dự toán

…

UBND…

Công ty …................................................

…

…
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III.  ÁP MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ VÀ TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG 

Sau khi nghiên cứu từ hồ sơ thiết kế có thể lên được danh sách các công tác cần thi công 

từ đó triển khai việc áp mã hiệu đơn giá và bóc tách khối lượng. 

1. Tra cứu mã hiệu đơn giá  

Từ nội dung các công việc phải thực hiện có thể đưa ra các từ khóa giúp tìm kiếm mã 

hiệu phù hợp một cách nhanh nhất. 

 

Tại cột Mã hiệu đơn giá bạn có thể gõ vào các từ khóa của công việc, phần mềm sẽ hiện 

lên form Tra cứu. Bạn có thể thấy được đầy đủ từ nội dung công việc, đến mã tập đơn giá, tập 

định mức đang áp dụng, đặc biệt là phần thuyết minh, hướng dẫn áp dụng, ghi chú của mã 

hiệu đó. Đây là các thông tin cần thiết để quyết định áp dụng một mã hiệu phù hợp nhất. 

Ngoài tác dụng tra cứu thông thường, trên form này bạn còn có thêm những Tùy chọn 

tuyệt vời. 
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1.1. Tạo các công tác vận dụng 

Với các tùy chọn Thêm vật tư, Thay vật tư, Xóa vật tư hoặc cũng có thể Thêm vật 

tư mới bạn có thể dễ dàng tạo ra các công tác vận dụng. Nếu không vận dụng nữa có thể click 

Định mức gốc để khôi phục lại như mã định mức ban đầu. 

 

1.2. Đổi xi măng hoặc sử dụng bê tông tại trạm trộn 

Khi tra cứu mã hiệu bạn có thể đổi xi măng hoặc chọn phân tích ra cấp phối tại trạm trộn 

cho phù hợp với nội dung dự toán đang lập ngay trên form Tra cứu. 

1.3. Gán tên vật liệu chọn cho tên công việc 

Đây là tính năng rất tiện dụng khi lập dự toán liên quan đến mảng điện, nước, PCCC. 

Các công tác thường xuyên phải sửa tên vật tư chính bên trong và tên vật tư chính là tên nội 

dung công việc luôn. 

1.4. Lấy đơn giá VL – NC – MTC từ bảng phân tích 

Một số trường hợp đơn giá địa phương tính toán chưa phù hợp với Định mức của Bộ 

Xây dựng, nếu vẫn giữ nguyên đơn giá địa phương đó thì khi phân tích đơn giá và tổng hợp 

vật tư để bù chênh lệch sẽ không còn chính xác nữa, vì vậy click vào nút lệnh này phần mềm 

sẽ tự tính lại đơn giá đúng với định mức và đơn giá vật tư thời điểm gốc của địa phương. 
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1.5. Hệ số định mức 

Tại dòng Hệ số định mức có để mặc định các hệ số định mức là 1, trường hợp công tác 

đó được điều chỉnh hệ số định mức, bạn có thể nhập trực tiếp hệ số tại đây. 

1.6. Tạo công tác tạm tính 

Tạo công tác tạm tính đơn giản luôn và ngay trên form tra cứu. 

2. Bảng chi tiết đơn giá trên sheet Dự toán  

 

Phần mềm đầu tiên và duy nhất chạy trực tiếp trên nền Excel hiện nay có thể xem chi 

tiết đơn giá ngay tại Bảng dự toán khối lượng hoặc bấm Xem đơn giá là sang đúng vị trí 

của đơn giá tại sheet Đơn giá. Trên bảng xem chi tiết này bạn có thể thực hiện các thao tác 

thêm, bớt, sửa xóa thành phần hao phí, định mức hao phí, xóa công tác mà không cần mở 

sang sheet Đơn giá. 

Ngoài ra với Bảng chi tiết này bạn có thể Đổi cấp phối bê tông, Đổi đơn vị và đặc biệt 

có thể Lưu lại các đơn giá vận dụng, tạm tính. 

Nếu không muốn xuất hiện Bảng chi tiết này bạn có thể bấm vào nút Xem Bảng chi tiết 

trên menu ribbon. 
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3. Tính toán khối lượng  

 

Trên phần mềm có 2 cách để diễn giải tính khối lượng công việc. 

3.1. Diễn giải dưới tên công việc 

 

3.2. Diễn giải Dài x Rộng x Cao 

 

3.3. Tính lại diễn giải 

Khi copy các file dự toán từ excel để kiểm tra, chạy lại, dùng lệnh này phần mềm tự 

động tính toán lại diễn giải khối lượng chính xác. 

3.4. Ẩn/hiện diễn giải khối lượng 

Sử dụng khi muốn ẩn các diễn giải khối lượng chỉ để xuất hiện các công việc lập dự toán 

hoặc ngược lại. 
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3.5. Bảng dự toán nhiều hạng mục 

 

Gõ HM để bắt đầu mỗi Hạng mục. Khi cần đánh lại số thự tự theo ý, hoặc tạo dòng tổng 

từng hạng mục có thể dùng khối lệnh 

 

Bạn có thể quản lý mẫu các hạng mục bằng lệnh Bảng tổng hợp hạng mục 
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IV.  TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ VẬT TƯ 

 

 

Bảng tổng hợp vật tư như hình trên sử dụng để bù trừ chênh lệch, nếu dùng phương pháp 

tổng hợp chi phí theo đơn giá trực tiếp lập từ định mức và giá vật tư thời điểm cũng tương tự 

như vậy, nhiệm vụ tiếp theo là đi xác định đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công thời điểm 

lập dự toán. 

1. Đơn giá vật liệu  

1.1. Tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng 

Tại Thông tư số 11 và 12/2021/TT-BXD có quy định về việc đơn giá vật liệu để lập dự 

toán là giá đến hiện trường xây dựng. 

Căn cứ Công bố giá vật liệu của địa phương, nếu giá công bố chưa phải là giá đến hiện 

trường xây dựng thì cần tính thêm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây dựng. 
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Khi click chuột tại cột Tra phương tiện vận chuyển lập tức hiện lên Bảng Định mức 

vận chuyển, bạn chỉ cần chọn vật liệu cho phù hợp sẽ hiện ra các định mức tương ứng với vật 

liệu đó.  

1.2. Áp giá vật liệu 

Căn cứ vào các vật liệu trên bảng tổng hợp vật tư và Công bố giá của địa phương.  

Bạn lựa chọn địa phương và Công bố phù hợp với công trình.  

Phần mềm sẽ đưa ra các báo giá để bạn lựa chọn cho phù hợp với mục đích lập dự toán. 
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1.3. Áp giá vật liệu từ Excel và Lưu bảng giá vật tư hiện tại 

Hai tính năng này đặc biệt hữu ích khi làm việc theo nhóm. 

Bạn có thể lưu lại bảng giá vật tư để đưa từ file dự toán/công trình này sang file dự toán/ 

công trình khác 1 cách nhanh nhất. Bằng cách lưu bảng giá vào file Excel, và có thể nâng 

cao đó là chúng ta có thể nhập giá vật tư luôn vào bảng Excel đó để tra cho lần sau. 
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2. Đơn giá Nhân công  

Việc xác định đơn giá nhân công hiện nay theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây dựng 

và Văn bản hướng dẫn lập dự toán hoặc Công bố đơn giá nhân công của địa phương. 

Bấm lệnh Tạo bảng giá nhân công: Phần mềm sẽ tạo ra bảng đơn giá nhân công cho 

tất cả các nhân công trên bảng Tổng hợp vật tư 

 

Bấm lệnh Áp đơn giá nhân công địa phương: Trong bảng tra cứu công bố đơn giá 

nhân công, bạn chọn khu vực phù hợp với địa điểm xây dựng công trình. 

 

Sau khi tính được đơn giá nhân công sẽ tự động được link về bảng Tổng hợp vật tư. Nếu 

dùng hệ số điều chỉnh nhân công theo hướng dẫn điều chỉnh của địa phương thì không dùng 

lệnh này. 
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3. Đơn giá Máy thi công  

Xác định bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD. 

Khi bấm lệnh Giá ca máy, phần mềm sẽ tự động tạo ra bảng giá ca máy với các thông 

số về nguyên giá, số ca năm, các định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, định mức tiêu 

hao nhiêu liệu, hệ số nhiên liệu phụ, thành phần cấp bậc theo Thông tư 13/2021/TT-BXD. 

 

Bảng Lương thợ lái máy cũng được tự động tính toán tương tự bảng đơn giá nhân công 

ở trên. 
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4. Quản lý liên kết  

 

Quản lý các liên kết giữa các bảng trực quan, bạn chỉ cần tích chọn. 
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V.  BẢNG DỰ TOÁN XDCT 

Khi bấm nút lệnh Lập Tổng dự toán trên menu ribbon phần mềm sẽ hiện ra các lựa 

chọn: Tạo Bảng Dự toán XDCT, Chi phí tư vấn, CP khác và Chi phí dự phòng 

 

Trước khi tạo bảng Dự toán XDCT bạn cần lựa chọn các thông số công trình đang lập 

dự toán cho phù hợp để phần mềm tự động tra cứu, nội suy các định mức tỷ lệ. 

 

Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị được tính toán và kết nối sang bảng này. Chi phí 

Quản lý dự án, một số khoản mục chi phí tư vấn, chi phí khác cần có của công trình được 

phần mềm tự động tính toán. 

1. Chi phí tư vấn + CP khác  

Chi phí Tư vấn được tự động tính toán theo Thông tư mới nhất của Bộ xây dựng hướng 

dẫn chi phí quản lý dự án xây dựng và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. 

Một số khoản mục chi phí không có định mức tỷ lệ có thể lập dự toán riêng theo hướng 

dẫn lập dự toán chi phí tư vấn. 

2. Chi phí dự phòng  

Phần mềm tự động tính toán chi phí dự phòng dựa trên số liệu về hệ số dự phòng khối 

lượng, các chỉ số giá bạn nhập vào. 
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VI.  XUẤT HỒ SƠ 

Khi hoàn thiện dự toán xây dựng công trình bạn sử dụng menu Xuất hồ sơ này để in ấn tiện 

lợi nhất 

Bạn chọn các sheet cần in hoặc Chọn nhanh theo sắp xếp được phần mềm đã gợi ý. 
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VIII. THẨM TRA THẨM ĐỊNH 

Trên menu ribbon tích chọn nút “Thẩm tra thẩm định”, phần mềm sẽ xuất hiện các 

lựa chọn bao gồm: 

+ K: Kiểm tra khối lượng 

+ D: Kiểm tra đơn giá 

+ H: Kiểm tra định mức 

+ G: Kiểm tra giá vật tư gốc 

+ C: Xuất báo cáo tổng hợp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kiểm tra khối lượng:  

 

Kiểm tra khối lượng hay thẩm tra khối lượng được thực hiện tại sheet Dự toán. Sau khi 

bấm kiểm tra khối lượng thì phần mềm sẽ tạo 1 bảng biểu bao gồm khối lượng thẩm tra, đơn 

giá thẩm tra … cùng với bảng dự toán gốc.  

Phần mềm giúp kiểm tra được các công thức tính khối lượng chưa chính xác hoặc đã 

được thay đổi trong quá trình lập.   
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2. Kiểm tra đơn giá: 

Thẩm tra đơn giá được thực hiện tại sheet Dự toán. Sau khi bấm thẩm tra khối lượng thì 

phần mềm sẽ tạo 1 bảng biểu đơn giá, thành tiền thẩm tra … cùng với bảng dự toán gốc.  

Phần mềm giúp kiểm tra được các đơn giá chưa chính xác hoặc đã được thay đổi trong 

quá trình lập dự toán so với đơn giá của địa phương được chọn. 

Các nội sai khác sẽ được phần mềm thông báo rõ ràng tại vị trí đơn giá sai và diễn giải 

ở cột ghi chú. 

 
 

3. Kiểm tra định mức, giá vật tư gốc : 

Thẩm tra định mức, giá vật tư gốc được thực hiện tại sheet Đơn giá. Sau khi bấm thẩm 

tra khối lượng thì phần mềm sẽ tạo 1 bảng biểu chiết tính gồm định mức, đơn giá, … cùng với 

bảng chiết tính đơn giá dự toán gốc.  

Phần mềm giúp kiểm tra được các đơn giá chưa chính xác hoặc đã được thay đổi trong 

quá trình lập dự toán so với đơn giá của địa phương được chọn. 

Các nội sai khác sẽ được phần mềm thông báo rõ ràng tại vị trí định mức, giá vật tư, đơn 

vị sai và diễn giải ở cột ghi chú. 
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4. Xuất báo cáo tổng hợp: 

Phần mềm sẽ xuất 1 bảng phụ lục báo cáo thẩm tra, tổng hợp các nội dung đã được kiểm 

tra, bao gồm: khối lượng sai khác, thay đổi định mức, đơn giá, giá vật tư … và tính lại được 

giá trị sau thẩm tra.  
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